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TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án triển khai dịch vụ McAfee)

Kính gửi Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ giá trị gia tăng
· Căn cứ chiến lược phát triển kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền MegaVNN của Trung tâm VDC Online năm 2011;

Sau một thời gian triển khai dịch vụ McAfee trong nhóm sản phẩm MegaSecurity đã đạt được những kết quả nhất định. Sản phẩm đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng và có khoảng 300 khách hàng đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, kết quả như vậy chưa phát huy hết khả năng của VDC Online cũng như nhu cầu của thị trường về sản phẩm diệt virus. Phương án này chỉ đáp ứng cho 1 tập khách hàng nhất định, đặc biệt là khách hàng vãng lai, khách hàng từ các mạng khác mà chưa tập trung vào lượng khách hàng lớn và ổn định là các thuê bao postpaid tại các tỉnh. Nguyên nhân là do:

· Chủ yếu bán qua website dịch vụ, bộ phận kinh doanh sản phẩm chưa có.
· Không có kênh phân phối bán hàng cũng như bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng. 
· Gói sản phẩm chưa đa dạng và linh hoạt: chủ yếu bán theo hình thức 1 tháng. Không có lựa chọn cho khách hàng muốn mua dùng lâu dài.

· Chưa có các  hoạt động marketing quảng bá dịch vụ cụ thể.

Với mục tiêu đẩy mạnh khả năng cung cấp sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như  đẩy mạnh nguồn doanh thu đóng góp vào doanh thu của nhóm sản phẩm MegaSecurity, Phòng Kinh doanh và Thị trường đề xuất phương án triển khai tiếp theo cho sản phẩm McAfee như sau:
1. Mục tiêu: 

· Triển khai các dịch vụ đặc trưng, gia tăng giá trị cho các khách hàng sử dụng Internet, tạo sự khác biệt về dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
· Áp dụng quy trình khép kín từ việc marketing khách hàng – đăng ký – kích hoạt dịch vụ - tính cước – thu cước – chăm sóc khách hàng giữa VDC – Viễn thông tỉnh – Đối tác cung cấp dịch vụ.

· Đưa vào dịch vụ thực sự có nhu cầu lớn là dịch vụ diệt virus để khả năng ứng dụng, cung cấp cho khách hàng có quy mô đủ lớn để làm cơ sở chuẩn hóa quy trình, các Viễn thông tỉnh thực sự hứng thú hợp tác.

· Đưa ra chương trình khuyến khích và ưu đãi những khách hàng cũ của MegaVNN hay thu hút khách hàng mới khi kết hợp thực hiện các chương trình khuyến mại
· Mang lại doanh thu phát sinh cho đơn vị
2. Đối tượng và thời gian áp dụng:

· Áp dụng cho tất cả các thuê bao internet trên toàn quốc.
· Thời gian triển khai:
· Từ 15/10/2011.
3. Mô tả dịch vụ: có 03 sản phẩm chính sau
· McAfee Anti Virus Plus.
· McAfee Internet Security
· McAfee SaaS Endpoint Protection Suite
Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
4. Giá cước sản phẩm:

Mỗi tài khoản MegaVNN Plus đăng ký sử dụng dịch vụ được miễn phí 01 tháng.

Tùy vào thời điểm và chương trình Marketing cụ thể mà tăng lên 03 tháng miễn phí.

	Loại sản phẩm
	Trả trước
	Trả sau (hàng tháng)

	
	1 tháng
	6 tháng 
	12 tháng
	2 tháng đầu
	Từ tháng 3

	McAfee Anti Virus Plus
	Free Trial
	120.000 đ/1PC
	240.000 đ/1PC
	Miễn phí
	20.000 đ/PC

	McAfee Internet Security
	Free Trial
	180.000 đ/1PC
	360.000 đ/1PC
	Miễn phí
	30.000 đ/PC

	SaaS Endpoint Protection Suite
	Free Trial
	1.500.000 đ/5PC
	3.000.000 đ/5PC
	-
	-


· Hình thức thanh toán:
· iCoin.
· E-banking
· Thẻ cào di động (mobifone, vinaphone)

· Trả sau qua viễn thông tỉnh
5. Kênh bán hàng và chính sách chiết khấu
5.1 Viễn thông tỉnh: Viễn thông các tỉnh thành cung cấp dịch vụ McAfee cho khách hàng và tiến hành thu cước trả sau hoặc trả trước. Khách hàng đăng ký thanh toán trả sau dịch vụ với Viễn thông tỉnh và hệ thống sẽ gửi email link download sản phẩm cho khách hàng.
5.2 BVB, Đại lý online: Các đơn vị kinh doanh đăng ký làm đại lý và kết nối với trang chủ dịch vụ để cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Hệ thống sẽ gửi email link download sản phẩm cho khách hàng. Thanh toán theo dạng merchant site hoặc hình thức riêng của đối tác.
5.3 Trang web dịch vụ (http://secure.vnn.vn/mcafee, http://mcafee.vnn.vn) hoặc trang buyme.vn: Khách hàng truy cập trực tiếp website và mua sản phẩm và thanh toán bằng iCoin. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi email link download sản phẩm cho khách hàng.
5.4. Chính sách chiết khấu- hoa hồng:
	Kênh bán hàng
	Tỉ lệ hoa hồng/giảm giá

	Viễn Thông tỉnh
	30% (theo Quyết định số  46/QĐ-VNPT-TTBH)

	Đại lý Online
	10-30%

	Website, buyme
	Tùy chương trình 














6. Phương án hợp tác.
Trước đây, việc hợp tác với đối tác Misoft thỏa thuận phân chia doanh thu là VDC Online 40%, Misoft- McAfee là 60%.
Đề xuất ký phụ lục hợp đồng thay đổi tỉ lệ phân chia doanh thu là: VDC Online 60%, Misoft- McAfee là 40%. Với tỉ lệ này, VDC Online sẽ có nguồn doanh thu cao hơn, phù hợp với việc phát triển dịch vụ, chi trả các khoản chi phí liên quan tới Marketing, bán hàng, tiền lương và chi phí hoa hồng cho các kênh phân phối theo phương án mới.
7. Phương án Marketing.
Phương án Marketing sẽ được Ban KD và Phát triển cộng đồng làm và thực hiện hàng quý. Chi tiết phương án Marketing Quý 1 theo tài liệu đính kèm.
8. Phân tích hiệu quả:

Phương án cung cấp dịch vụ McAfee qua internet đem lại những lợi ích như:

· Gia tăng thêm nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ Mega VNN, thương hiệu về cung cấp dịch vụ GTGT của VDC/VNPT có ảnh hưởng hơn.

· Tăng lưu lượng, tăng doanh thu, giữ chân khách hàng nhờ dịch vụ miễn phí, dịch vụ hãng có thương hiệu nổi tiếng và uy tín, mở rộng thuê bao bằng khuyến mại hoặc hỗ trợ đăng kí dịch vụ chi phí thấp. 
· Làm công cụ quảng bá, xúc tiến thương mại cho các dịch vụ truyền thống của VNPT/VDC để phát triển nhanh chóng khách hàng.
Bảng phân tích, đánh giá hiệu quả dự kiến của phương án kinh doanh dịch vụ McAfee trang sau:
	Khoản mục
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Năm 2
	Tổng 2 năm

	
	Acc
	D/thu
	Acc
	D/thu
	Acc
	D/thu
	Acc
	D/thu
	 
	 

	1. Sản phẩm McAfee
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Anti Virus Plus 6 months
	 1,000 
	   120,000,000 
	   2,000 
	     240,000,000 
	     5,500 
	    660,000,000 
	    7,500 
	       900,000,000 
	 
	 

	Anti Virus Plus 12 months
	 1,200 
	   288,000,000 
	   2,200 
	     528,000,000 
	     7,500 
	 1,800,000,000 
	    9,000 
	    2,160,000,000 
	 
	 

	Internet Security 6 months
	 1,200 
	   216,000,000 
	   3,000 
	     540,000,000 
	     7,000 
	 1,260,000,000 
	  10,000 
	    1,800,000,000 
	 
	 

	Internet Security 12 months
	 1,600 
	   576,000,000 
	   4,750 
	  1,710,000,000 
	     8,000 
	 2,880,000,000 
	  14,000 
	    5,040,000,000 
	 
	 

	SaaS Endpoint Protection Suite 6 months
	      -   
	                  -   
	       20 
	      30,000,000 
	         50 
	     75,000,000 
	         80 
	       120,000,000 
	 
	 

	SaaS Endpoint Protection Suite 12 months
	      -   
	                  -   
	       30 
	      90,000,000 
	         60 
	    180,000,000 
	       100 
	       300,000,000 
	 
	 

	2. Tổng doanh thu
	 5,000 
	 1,200,000,000 
	 12,000 
	  3,138,000,000 
	   28,110 
	 6,855,000,000 
	  40,680 
	  10,320,000,000 
	     45,408,000,000 
	 66,921,000,000 

	3. Chi phí phần mềm (40% DT)
	 
	   480,000,000 
	 
	  1,255,200,000 
	 
	 2,742,000,000 
	 
	    4,128,000,000 
	     18,163,200,000 
	 26,768,400,000 

	4. Chi phí kênh bán hàng (VTT- Đại lý, lương doanh số 30%DT2)
	 
	   360,000,000 
	 
	     941,400,000 
	 
	 2,056,500,000 
	 
	    3,096,000,000 
	     13,622,400,000 
	 20,076,300,000 

	6. Chi phí marketing (10%DT)
	 
	   525,000,000 
	 
	     315,000,000 
	 
	    315,000,000 
	 
	       315,000,000 
	       1,764,000,000 
	   3,234,000,000 

	7. Chi phí lương (5 triệu/tháng/người)
1 nv kd online- OCB
2 nv kd trực tiếp- BVB 
	 
	     45,000,000 
	 
	      45,000,000 
	 
	     45,000,000 
	 
	        45,000,000 
	          180,000,000 
	      360,000,000 

	8. Chi phí quản lý 
	 
	     24,000,000 
	 
	      62,760,000 
	 
	    137,100,000 
	 
	       206,400,000 
	          430,260,000 
	   1,338,420,000 

	9. Tổng chi phí
	 
	 1,434,000,000 
	 
	  2,619,360,000 
	 
	 5,295,600,000 
	 
	    7,790,400,000 
	     34,159,860,000 
	 51,299,220,000 

	10. Tổng lãi trước thuế/tháng
	 
	  (234,000,000)
	 
	     518,640,000 
	 
	 1,559,400,000 
	 
	    2,529,600,000 
	     11,248,140,000 
	 15,621,780,000 

	11. Tỷ trọng LNTT/DT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.233436141

	12. Tỷ trọng LN/CF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.304522759


6. Phân công nhiệm vụ:

	STT
	Công việc
	Thực hiện
	Phối hợp
	Thời gian 
hoàn thành

	1
	Lên phương án kinh doanh dịch vụ
	KDTT
	OCB
	Đã xong

	2
	Tích hợp thanh toán Online
	RDC
	KDTT, OCB
	10/10/2011

	3
	Tích hợp thanh toán qua Visa (VTT) 
	RDC, BRC
	OCB, BVB, KDTT
	1/11/2011

	
	Tích hợp thanh toán cho Đại lý
	RDC
	OCB, BVB, KDTT
	1/11/2011

	4
	Thiết kế website
	OCB
	KDTT
	Đã xong

	5
	Tích hợp các mô hình thanh toán, hoàn thiện cung cấp sản phẩm qua VTT,Đại lý, Online
	RDC
	KDTT, OCB
	15/10/2011

	6
	Xây dựng kế hoạch và phương án truyền thông Marketing
	KDTT
	OCB, BVB
	10/09/2011

	7
	Tiến hành cung cấp thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống và báo cáo kết quả
	KDTT
	BVB, RDC, CSC
	20/10/2011

	8
	Giới thiệu hướng dẫn nội bộ dịch vụ
	KDTT
	OCB, BVB, CSC,  EPB
	15/10/2011

	9
	Cung cấp dịch vụ qua kênh Online, Reseller
	OCB
	EPB, BVB
	15/10/2011

	10
	Cung cấp dịch vụ qua kênh Viễn Thông Tỉnh
	BVB
	OCB
	15/10/2011

	11
	Đối soát tính cước
	CSC
	BRC, TCKT
	Hàng tháng

	12
	Đề xuất triển khai các biện pháp khuyếch trương trong quá trình cung cấp dịch vụ
	OCB, BVB
	KDTT
	Trong quá trình cung cấp dịch vụ


Kính trình Lãnh đạo Trung tâm xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn!
	Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

	TRƯỞNG PHÒNG



	Nơi nhận:


	Trương Anh Tuấn


- Như trên

- BVB, RDC, TCKT (p/h)
- OCB, CSC, BRC, EPB (p/h)
- Lưu VT, KDTT

Email thông báo hủy dịch vụ thành công từ ngày …, cước phải trả và thời gian còn lại của dịch vụ sau khi hủy.





Trả về giao diện web thời gian còn lại của dịch vụ sau khi hủy.


Đối soát cước còn phải thu và cắt ghép cước dịch vụ với cước MegaVNN





Thông báo hủy dịch vụ thành công





Tiếp nhận và gửi yêu cầu hủy dịch vụ sang McAfee





Truy cập vào hệ thống Visa để hủy dịch vụ





Yêu cầu hủy dịch vụ (theo mẫu đăng ký)


Hoặc tạm ngưng MegaVNN





Email thông báo kích hoạt dịch vụ thành công





Trả về giao diện web: user/pass, link download


Ghép cước dịch vụ với cước MegaVNN








Tạo user/pass, link download





Tiếp nhận và xử lý yêu cầu





Truy cập vào hệ thống Visa để kích hoạt dịch vụ





Tiếp nhận thông tin khách hàng





Yêu cầu khởi tạo dịch vụ (theo mẫu đăng ký)





Hệ thống Back-end





Hệ thống Visa





Mô hình kết nối thanh toán Viễn thông Tỉnh





Hệ thống Visa sẽ:


Lưu lại phiên kích hoạt thành công: tên acc MegaVNN, ngày giờ kích hoạt, gói sản phẩm, user/pass McAfee, link download sản phẩm back-end gửi sang.


Thông báo kích hoạt thành công.


Gửi tới email khách hàng thông tin: user name/pass, link download sản phẩm.


Hoặc thông báo hủy thành công.





Back-end sẽ trả về Visa


User name/pass truy cập mcafee (dựa trên email khách hàng mà Visa chuyển sang)


Link download sản phẩm.


Gửi tới email khách hàng thông tin: user name/pass, link download sản phẩm.


Hoặc thông báo hủy thành công.





Hệ thống Visa sẽ:


Ghi lại log giao dịch


Ghép/hủy cước MegaVNN của khách hàng (1)


Ghi doanh thu cho VDC (*)


Chuyển các thông tin sang hệ thống back-end để kích hoạt/hủy


(họ tên, email khách hàng, gói sản phẩm, thời hạn gói cước…) 





Tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu sử dụng  dịch vụthông qua VNPT





Bảng đăng nhập thông tin kích hoạt/hủy gói cước McAfee:


Họ tên khách hàng


Acc MegaVNN


Email khách hàng


Số điện thoại khách hàng


Gói dịch vụ trả sau đăng ký


Antivirus Plus


Internet Security


Giá cước khách hàng phải trả hàng tháng (thu cước vào hóa đơn MegaVNN  tháng kích hoạt)


20.000 đ/tháng


30.000 đ/tháng


Đơn giá ghi doanh thu cho VDC Online


14.000 đ/tháng


21.000 đ/tháng





VNPT đăng nhập Visa để kích hoạt dịch vụ





(1) Chu kỳ tính cước: ngày n của tháng m, kích hoạt dịch vụ cho khách hàng. Sẽ tính cước dịch vụ ngay tháng m. Thời hạn gói cước sẽ là từ ngày n của tháng m tới ngày n của tháng m+1.


 Ngày trước n  của tháng m+1, khách hàng hủy dịch vụ, thì sẽ dừng dịch vụ vào ngày n tháng m+1 và ngừng thu cước từ tháng m+1.


Sau ngày n (n+a) của tháng m+1, khách hàng hủy dịch vụ, thì sẽ dừng dịch vụ dịch vụ vào ngày n+a của tháng m+2, ngừng thu cước từ tháng m+2.


Ví dụ: 


      Ngày 12 tháng 10, khách hàng A đăng ký dịch vụ McAfee Antivirus Plus.


Tính cước dịch vụ McAfee 20.000 đ vào hóa đơn MegaVNN tháng 10.


Nếu ngày 10 tháng 12, khách hàng A hủy dịch vụ thì:


Dừng dịch vụ vào ngày 12 tháng 12, ngừng thu cước từ tháng 12.


Nếu ngày 15 tháng 12, khách hàng A hủy dịch vụ thì:


Dừng dịch vụ vào ngày 12 tháng 1, ngừng thu cước từ tháng 1. 


Ngoài ra: Nếu khách hàng đăng ký tạm ngưng MegaVNN, thì ngày tạm ngưng sẽ là ngày hủy dịch vụ McAfee.





Hệ thống sẽ tạo lập ngày hết hạn mới: = số ngày còn lại + số ngày gia hạn





Truy cập vào hệ thống webtool  để gia hạn dịch vụ





Khách hàng đồng ý gia hạn (6 tháng hoặc 12 tháng)





Vào ngày cuối cùng của tháng gói dịch vụ đăng ký, sẽ gửi yêu cầu sang McAfee để hủy dịch vụ.





1 tháng và 15 ngày trước ngày hết hạn, hệ thống sẽ gửi email thông báo cho khách hàng và đại lý về việc gia hạn.





Email thông báo kích hoạt dịch vụ thành công





Trả về giao diện web: user/pass, link download


Ghi cước nợ của đại lý hoặc trừ tiền trong tài khoản của đại lý








Tạo user/pass, link download/ xác lập ngày hết hạn dịch vụ = ngày khách hàng mua + ngày chương trình KM (**)





Tiếp nhận và xử lý yêu cầu McAfee





Truy cập vào hệ thống webtool  để kích hoạt dịch vụ





Tiếp nhận thông tin khách hàng





Yêu cầu khởi tạo dịch vụ trả trước(theo mẫu đăng ký) (6 tháng hoặc 12 tháng)





Hệ thống Back-end





Hệ thống Web Tool cho Đại lý





(**): Chương trình khuyến mại:


Tùy thời gian sẽ có chính sách khuyến mại khi mua sản phẩm. ví dụ như:


Mua 6 tháng tặng 1 tháng.


Mua 12 tháng tặng 2 tháng.


Khi đó, nếu khách hàng mua 6  tháng, thì hệ thống back-end sẽ xác lập thời hạn hết hạn sẽ là 6 + 1 = 7 tháng.





Mô hình kết nối thanh toán Đại lý





Hệ thống Webtool sẽ:


Lưu lại phiên kích hoạt /gia hạn thành công: tên acc MegaVNN, ngày giờ kích hoạt, gói sản phẩm, user/pass McAfee, link download sản phẩm back-end gửi sang.


Thông báo kích hoạt/gia hạn thành công.


Gửi tới email khách hàng thông tin: user name/pass, link download sản phẩm.


Hoặc thông báo hủy thành công.





Back-end sẽ trả về web tool


User name/pass truy cập mcafee (dựa trên email khách hàng mà web tool chuyển sang)


Link download sản phẩm hoặc thông báo gia hạn thành công.


Gửi tới email khách hàng thông tin: user name/pass, link download sản phẩm.








Hệ thống web tool sẽ:


Ghi lại log giao dịch


Trừ iCoin theo giá cước bán cho đại lý hoặc


Ghi nợ vào tài khoản đại lý 


Chuyển các thông tin sang hệ thống back-end để kích hoạt/gia hạn


(họ tên, email khách hàng, gói sản phẩm, thời hạn gói cước…) 








Tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu sử dụng  dịch vụ thông qua Đại lý





Bảng đăng nhập thông tin kích hoạt/gia hạn gói cước McAfee:


Họ tên khách hàng


Email khách hàng


Số điện thoại khách hàng


Gói dịch vụ đăng ký


Antivirus Plus


Internet Security


Thời hạn


6 tháng


12 tháng


Giá cước bán cho đại lý


Giá niêm yết x (100- % hoa hồng)





VNPT đăng nhập Visa để kích hoạt dịch vụ





Hệ thống sẽ tạo lập ngày hết hạn mới: = số ngày còn lại + số ngày gia hạn + số ngày chương trình KM (**)





-Kiểm tra đăng nhập SSO


-Kiểm tra log giao dịch: nếu đã mua và vẫn còn thời hạn.


-Chuyển hướng sang Marchent site để thanh toán


-Giảm giá 20% khi thanh toán = iCoin (trừ tk chính)


-Thanh toán thành công








Khách hàng mua tiếp gói 6 tháng hoặc 12 tháng trước ngày hết hạn (gia hạn sản phẩm)





Vào ngày cuối cùng của tháng gói dịch vụ đăng ký, sẽ gửi yêu cầu sang McAfee để hủy dịch vụ.





1 tháng và 15 ngày trước ngày hết hạn, hệ thống sẽ gửi email thông báo cho khách hàng và đại lý về việc gia hạn.





Khách hàng download sản phẩm theo link thông báo hoặc trong email





Trả về giao diện web: user/pass, link download


Thông báo thời hạn của sản phẩm.








Tạo user/pass, link download/ xác lập ngày hết hạn dịch vụ: = ngày khách hàng mua + ngày chương trình KM (**) nếu có





Tiếp nhận và xử lý yêu cầu McAfee





-Kiểm tra đăng nhập SSO


-Kiểm tra log giao dịch: chưa từng mua hoặc mua rồi mà đã hết hạn.


-Chuyển hướng sang Marchent site để thanh toán


-Giảm giá 20% khi thanh toán = iCoin (trừ tk chính)


-Thanh toán thành công





Khách hàng truy cập website để mua dịch vụ


Http://mcafee.vnn.vn





Chọn sản phẩm và thời hạn tương ứng để mua


AntivirusPlus- 6/12 tháng


Internet Security: 6/12 tháng


Kèm thêm chương trình KM  (**) (nếu có)





Hệ thống Back-end





Hệ thống Front-End website





Trang thông báo lỗi





Thanh toán không thành công





Thanh toán thành công











Chưa  đăng nhập





Đã đăng nhập





Đăng nhập thành công





Trang đăng nhập SSO





Kiểm tra đăng nhập SSO





Khách hàng vào email, download dịch vụ theo đường link hệ thống gửi và cài đặt dịch vụ. (với mã Renew)





Hệ thống gửi tới email của khách hàng đường link download dịch vụ (với mã Renew) và chuyển hướng quay về trang chủ dịch vụ kèm theo thông báo mua/gia hạn thành công





Khách hàng xác nhận thanh toán mua dịch vụ





Chuyển hướng tới Merchant Site


(áp dụng chính sách giảm 20% thanh toán qua iCoin, trừ trên tài khoản chính)





Khách hàng chọn mua dịch vụ tại


http:mcafee.vnn.vn





Kiểm tra log giao dịch và gán mã


- Renew: gia hạn với tài khoản SSO đã mua và còn thời hạn sản phẩm.


- New: mua mới với tài khoản SSO chưa từng mua hoặc đã mua mà sản phẩm đã quá hạn.





(**): Chương trình khuyến mại:


Tùy thời gian sẽ có chính sách khuyến mại khi mua sản phẩm. ví dụ như:


Mua 6 tháng tặng 1 tháng.


Mua 12 tháng tặng 2 tháng.


Khi đó, nếu khách hàng mua 6  tháng, thì hệ thống back-end sẽ xác lập thời hạn hết hạn sẽ là 6 + 1 = 7 tháng.





Mô hình kết nối thanh toán Online








PAGE  
1

